REVISION FOR BUSINESS INTERPRETATION	PHẠM TRUNG NGHĨA, M.A.
1. Công ty chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm công nghệ tiên tiến để giúp các doanh nghiệp cải thiện hiệu suất và cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.
· Our company specializes in providing advanced technological products that help businesses enhance performance and compete in the global market.
2. Chúng tôi đang tìm kiếm các đối tác chiến lược có thể giúp chúng tôi mở rộng thị trường, đặc biệt là ở các quốc gia đang phát triển, để gia tăng sự hiện diện toàn cầu.
· We are looking for strategic partners who can help us expand our market, particularly in developing countries, to increase our global presence.
3. Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng nhất, được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.
· We are committed to providing customers with the highest quality products, manufactured according to international standards, to meet the growing demands of the market.
4. Tăng trưởng kinh tế bền vững là mục tiêu quan trọng của chính phủ trong việc tạo ra môi trường kinh doanh ổn định và thu hút đầu tư nước ngoài lâu dài.
· Sustainable economic growth is a key goal of the government in creating a stable business environment and attracting long-term foreign investment.
5. Chúng tôi sẽ mở rộng chi nhánh tại các quốc gia trong khu vực châu Á, tập trung vào việc phát triển các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng trong khu vực.
· We will expand our branches in countries across the Asia region, focusing on developing products and services that meet the diverse needs of consumers in the region.
6. Các công ty lớn đang tăng cường đầu tư vào thị trường mới nổi, nơi có tiềm năng phát triển mạnh mẽ và nhu cầu về công nghệ tiên tiến ngày càng tăng.
· Large companies are increasing investments in emerging markets, where there is strong growth potential and rising demands for advanced technology.
7. Chúng tôi cần phải nâng cao năng suất và cải thiện quy trình sản xuất để có thể cạnh tranh với các đối thủ lớn trong ngành và giữ vững vị trí dẫn đầu trên thị trường.
· We need to enhance productivity and improve the production process to compete with major industry players and maintain our leadership position in the market.
8. Lạm phát đang ảnh hưởng đến khả năng chi tiêu của người dân, đồng thời gây áp lực lên các doanh nghiệp trong việc duy trì mức giá hợp lý cho sản phẩm và dịch vụ của mình.
· Inflation is affecting people's spending power while putting pressure on businesses to maintain reasonable pricing for their products and services.
9. Tỷ lệ thất nghiệp giảm mạnh trong năm qua nhờ các chính sách kích cầu của chính phủ, giúp tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới cho người lao động.
· The unemployment rate has decreased significantly over the past year thanks to government stimulus policies, creating more job opportunities for workers.
10. Công ty đã ký kết hợp đồng lớn với đối tác quốc tế, mở ra cơ hội phát triển bền vững và tăng trưởng doanh thu trong các năm tới.
· The company has signed a major contract with an international partner, opening up opportunities for sustainable development and revenue growth in the coming years.
11. Chúng tôi luôn đảm bảo các giao dịch được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả, nhằm tạo ra sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng và đối tác kinh doanh.
· We always ensure that transactions are carried out quickly and efficiently, in order to provide absolute satisfaction to our customers and business partners.
12. Công ty cần cải thiện hệ thống quản lý và áp dụng các công nghệ tiên tiến để nâng cao hiệu quả công việc và giảm thiểu các sai sót trong quy trình sản xuất.
· The company needs to improve its management system and implement advanced technologies to enhance work efficiency and minimize errors in the production process.
13. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ đang được triển khai mạnh mẽ, nhằm giúp các doanh nghiệp này vượt qua khó khăn và phát triển bền vững trong môi trường cạnh tranh khốc liệt.
· Policies supporting small and medium-sized enterprises are being vigorously implemented, in order to help these businesses overcome difficulties and develop sustainably in a highly competitive environment.
14. Chúng tôi đã đạt được kết quả kinh doanh rất tốt trong quý vừa qua, với doanh thu tăng trưởng ổn định và một số hợp đồng lớn được ký kết.
· We achieved excellent business results in the last quarter, with steady revenue growth and several major contracts being signed.
15. Việc mở rộng thị trường quốc tế sẽ giúp công ty tăng trưởng doanh thu, mở ra cơ hội tiếp cận với khách hàng mới và gia tăng sự hiện diện toàn cầu.
· Expanding into international markets will help the company increase revenue, open up opportunities to reach new customers, and enhance its global presence.
16. Chúng tôi có một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, luôn sẵn sàng đón nhận thách thức mới và đóng góp vào sự phát triển chung của công ty.
· We have a professional and experienced team, always ready to take on new challenges and contribute to the overall development of the company.
17. Công ty đang tập trung vào việc giảm chi phí và tối ưu hóa lợi nhuận thông qua việc cải tiến quy trình sản xuất và tăng cường sự hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.
· The company is focusing on cost reduction and profit optimization through process improvements and enhancing efficiency in business operations.
18. Chính phủ đã đưa ra các biện pháp hỗ trợ để thúc đẩy nền kinh tế trong thời kỳ khủng hoảng, bao gồm việc giảm thuế và tăng cường đầu tư công vào cơ sở hạ tầng.
· The government has introduced measures to stimulate the economy during the crisis, including tax cuts and increased public investment in infrastructure.
19. Chúng tôi cần phải đổi mới sản phẩm và cải tiến dịch vụ để đáp ứng nhu cầu thay đổi của thị trường, đồng thời tạo ra các sản phẩm mang tính cạnh tranh cao hơn.
· We need to innovate our products and improve services to meet the changing market demands, while creating more competitive products.
20. Các doanh nghiệp đang tìm cách giảm thiểu rủi ro và nâng cao lợi thế cạnh tranh, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang thay đổi không ngừng.
· Businesses are looking for ways to minimize risks and enhance competitive advantages, especially in the context of the constantly changing global economy.
21. Chúng tôi sẽ đầu tư vào công nghệ mới để cải tiến quy trình sản xuất và giúp tăng năng suất lao động, từ đó tạo ra những sản phẩm chất lượng cao hơn với chi phí hợp lý.
· We will invest in new technologies to improve the production process and increase labor productivity, thereby creating higher quality products at reasonable costs.
22. Thị trường chứng khoán đang trong tình trạng biến động mạnh, với những thay đổi lớn trong giá trị cổ phiếu của các công ty lớn, tạo ra sự lo ngại cho nhà đầu tư.
· The stock market is experiencing significant volatility, with large fluctuations in the stock values of major companies, causing concern among investors.
23. Công ty cần tìm kiếm các nguồn tài trợ để mở rộng quy mô sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường và tăng cường năng lực cạnh tranh trong ngành công nghiệp.
· The company needs to seek funding sources to expand production capacity, meet market demands, and strengthen competitiveness in the industry.
24. Kinh tế toàn cầu đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng tài chính, khiến nhiều quốc gia phải đưa ra các biện pháp khẩn cấp để duy trì ổn định tài chính.
· The global economy is heavily impacted by the financial crisis, causing many countries to implement emergency measures to maintain financial stability.
25. Chúng tôi đã ký kết một thỏa thuận hợp tác dài hạn với đối tác chiến lược, với mục tiêu phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường tại khu vực châu Á.
· We have signed a long-term partnership agreement with a strategic partner, with the goal of developing products and expanding markets in the Asia region.
26. Chi phí vận hành của công ty đang gia tăng do giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, gây áp lực lên biên lợi nhuận và khả năng cạnh tranh trên thị trường.
· The company’s operating costs are increasing due to higher raw material prices, putting pressure on profit margins and competitiveness in the market.
27. Chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu doanh thu trong năm nay, nhờ vào chiến lược marketing hiệu quả và mối quan hệ đối tác vững chắc với các nhà cung cấp lớn.
· We have achieved our revenue target for this year, thanks to an effective marketing strategy and strong partnerships with major suppliers.
28. Công ty dự kiến sẽ mở rộng sản xuất vào cuối năm nay, khi thị trường đón nhận các sản phẩm mới và nhu cầu tăng cao.
· The company plans to expand production by the end of this year as the market embraces new products and demand rises.
29. Doanh nghiệp cần phải đầu tư vào nghiên cứu và phát triển để duy trì sự đổi mới và đáp ứng những thay đổi trong yêu cầu của khách hàng và xu hướng thị trường.
· Businesses need to invest in research and development to maintain innovation and meet changes in customer demands and market trends.
30. Chính phủ đang triển khai các chương trình kích cầu để thúc đẩy tiêu dùng, bao gồm việc giảm thuế và hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
· The government is implementing stimulus programs to boost consumer spending, including tax cuts and financial support for small and medium-sized businesses.
31. Các công ty đang đầu tư mạnh vào các công nghệ mới để tối ưu hóa quy trình sản xuất, giảm chi phí và nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng.
· Companies are heavily investing in new technologies to optimize production processes, reduce costs, and enhance product quality in order to meet the increasingly high expectations of customers.
32. Việc triển khai các chiến lược phát triển bền vững đã giúp công ty không chỉ bảo vệ môi trường mà còn tạo dựng được hình ảnh thương hiệu mạnh mẽ và thu hút sự tin tưởng từ khách hàng.
· The implementation of sustainable development strategies has helped the company not only protect the environment but also build a strong brand image and earn customers’ trust.
33. Kể từ khi gia nhập thị trường toàn cầu, công ty đã mở rộng mạng lưới phân phối và hợp tác với nhiều đối tác chiến lược để thâm nhập vào các thị trường mới đầy tiềm năng.
· Since joining the global market, the company has expanded its distribution network and partnered with several strategic partners to enter new, high-potential markets.
34. Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin và truyền thông đã tạo ra nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp, giúp họ kết nối với khách hàng và đối tác trên toàn thế giới một cách nhanh chóng và hiệu quả.
· The rapid development of information and communication technology has created new opportunities for businesses, enabling them to connect with customers and partners worldwide quickly and efficiently.
35. Chính sách tài khóa của chính phủ đang thúc đẩy tăng trưởng đầu tư vào cơ sở hạ tầng, tạo ra nhiều cơ hội việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.
· The government's fiscal policy is driving investment growth in infrastructure, creating many job opportunities and improving the quality of life for citizens.
36. Doanh nghiệp đang phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các công ty trong và ngoài nước, buộc họ phải liên tục đổi mới sản phẩm và dịch vụ để giữ vững thị phần.
· Businesses are facing fierce competition from both domestic and international companies, forcing them to continuously innovate products and services to maintain their market share.
37. Chúng tôi đang nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mang tính sáng tạo, với mục tiêu không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường mà còn tạo ra sự khác biệt để thu hút sự quan tâm của khách hàng.
· We are researching and developing innovative products with the aim of not only meeting market needs but also creating a distinction to attract customer interest.
38. Các công ty nhỏ và vừa đang tận dụng các cơ hội từ thị trường quốc tế để mở rộng quy mô và nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua các mối quan hệ đối tác toàn cầu.
· Small and medium-sized companies are taking advantage of opportunities from international markets to expand their scale and enhance competitiveness through global partnerships.
39. Chính phủ đã thông qua các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, bao gồm việc cung cấp các khoản vay ưu đãi và hỗ trợ tài chính cho các dự án đổi mới sáng tạo.
· The government has approved measures to support startups, including providing preferential loans and financial support for innovative projects.
40. Công ty đang áp dụng các phương pháp quản lý tài chính hiện đại để tối ưu hóa nguồn lực và đảm bảo sự phát triển bền vững lâu dài.
· The company is applying modern financial management methods to optimize resources and ensure long-term sustainable development.
41. Môi trường kinh doanh hiện nay đòi hỏi các doanh nghiệp phải nhanh chóng thích ứng với sự thay đổi của thị trường và đẩy mạnh chuyển đổi số để duy trì khả năng cạnh tranh.
· The current business environment requires companies to quickly adapt to market changes and accelerate digital transformation to maintain competitiveness.
42. Việc duy trì một mối quan hệ lâu dài với khách hàng không chỉ giúp công ty xây dựng lòng trung thành mà còn mang lại lợi ích lâu dài về mặt tài chính.
· Maintaining long-term relationships with customers not only helps the company build loyalty but also brings long-term financial benefits.
43. Công ty đang triển khai một chiến lược tiếp thị toàn cầu, nhằm giới thiệu sản phẩm đến nhiều thị trường quốc tế và thu hút khách hàng ở nhiều khu vực khác nhau.
· The company is implementing a global marketing strategy to introduce products to many international markets and attract customers from different regions.
44. Chúng tôi luôn cố gắng tối ưu hóa chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả công việc để giữ giá cả cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
· We are always striving to optimize production costs and improve work efficiency to keep prices competitive and meet customer demands.
45. Chính phủ đang nỗ lực đưa ra các giải pháp nhằm giải quyết tình trạng thất nghiệp và cải thiện chất lượng nguồn nhân lực thông qua các chương trình đào tạo nghề.
· The government is working hard to provide solutions to address unemployment and improve the quality of the workforce through vocational training programs.
46. Công ty đã tạo ra các sản phẩm mới với tính năng ưu việt và giá trị vượt trội, giúp nâng cao trải nghiệm của khách hàng và gia tăng sự trung thành với thương hiệu.
· The company has created new products with superior features and outstanding value, enhancing customer experience and increasing brand loyalty.
47. Chúng tôi đang xem xét các cơ hội đầu tư vào các ngành công nghiệp mới nổi, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và công nghệ xanh, nhằm đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội.
· We are exploring investment opportunities in emerging industries, particularly in renewable energy and green technology, to contribute to the sustainable development of society.
48. Các doanh nghiệp cần phải đánh giá lại chiến lược kinh doanh của mình trong bối cảnh thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế và sự phát triển của công nghệ mới.
· Businesses need to reassess their business strategies in the context of the rapidly changing economy and the development of new technologies.
49. Chính phủ đang triển khai các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào các giải pháp công nghệ sạch và bền vững.
· The government is implementing measures to reduce environmental pollution while encouraging businesses to invest in clean and sustainable technologies.
50. Doanh nghiệp cần phải xây dựng một hệ thống quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả để giảm thiểu chi phí và tăng cường khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
· Businesses need to build an efficient supply chain management system to minimize costs and enhance the ability to meet customer demands.
51. Chúng tôi đang tập trung vào việc cải tiến các sản phẩm hiện có và phát triển các dòng sản phẩm mới, nhằm thu hút đối tượng khách hàng đa dạng và gia tăng doanh thu.
· We are focusing on improving existing products and developing new product lines to attract a diverse customer base and increase revenue.
52. Công ty chúng tôi đã xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược với các tổ chức quốc tế, giúp mở rộng mạng lưới phân phối và thâm nhập vào các thị trường mới.
· Our company has built strategic partnerships with international organizations, helping to expand the distribution network and penetrate new markets.
53. Các doanh nghiệp cần phải tập trung vào việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, vì đây là yếu tố quyết định thành công trong môi trường cạnh tranh khốc liệt.
· Businesses need to focus on developing high-quality human resources, as this is the key factor to success in a highly competitive environment.
54. Chúng tôi đang tích cực tìm kiếm các đối tác trong ngành công nghiệp công nghệ để hợp tác và phát triển các giải pháp sáng tạo nhằm giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường.
· We are actively seeking partners in the technology industry to collaborate and develop innovative solutions to address social and environmental issues.
55. Chính phủ cần tiếp tục duy trì các chính sách tài chính hỗ trợ các doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn, để giúp họ phục hồi và tiếp tục phát triển trong tương lai.
· The government needs to continue maintaining financial policies that support businesses during tough times, helping them recover and grow in the future.
56. Doanh nghiệp nên đánh giá và điều chỉnh chiến lược phát triển của mình thường xuyên để đối phó với sự biến động của nền kinh tế và thay đổi trong hành vi tiêu dùng của khách hàng.
· Businesses should regularly evaluate and adjust their development strategies to cope with economic fluctuations and changes in customer consumption behavior.
57. Công ty đang đầu tư vào nghiên cứu và phát triển các công nghệ mới nhằm tạo ra các sản phẩm thân thiện với môi trường và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường toàn cầu.
· The company is investing in research and development of new technologies to create environmentally friendly products and meet the growing demands of the global market.
58. Việc gia tăng hợp tác quốc tế giúp công ty mở rộng tầm ảnh hưởng và tiếp cận thị trường quốc tế, đồng thời mang lại cơ hội học hỏi và áp dụng các mô hình kinh doanh tiên tiến.
· Increasing international cooperation helps the company expand its influence and access global markets, while also providing opportunities to learn and apply advanced business models.
59. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào đào tạo nhân sự và phát triển các chương trình chăm sóc khách hàng, nhằm duy trì sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng đối với thương hiệu.
· We will continue investing in staff training and developing customer care programs to maintain customer satisfaction and loyalty to the brand.
60. Chính sách thuế mới đã tạo ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo.
· The new tax policy has created great opportunities for businesses to invest in strategic sectors, especially in high-tech industries and renewable energy.
